
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

TTYT THỊ XÃ BA ĐỒN 

Số:       /TM-TTYT 
V/v: mời chào giá hóa chất,vật tư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ba Đồn, ngày      tháng      năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn kính mời Quý đơn vị có nhu cầu, khả năng cung cấp 

gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở tổng hợp, lập Kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư. 

I. Danh mục cần báo giá: Phụ lục 1. 

II. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

1. Bảng báo giá theo mẫu Phụ lục 2 

2. Các tài liệu liên quan khác (nếu có) 

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng gửi về Khoa Dươc - CLS –VTTTB Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn (TDP: 

Minh Phượng – Phường Quảng Thọ - Tỉnh Quảng Bình, điện thoại liên lạc 

02323.512268 ). 

- Hình thức nhận báo giá: File exel và bản scan gửi qua Email về Khoa: 

khoaclsduocbd@gmail.com 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 10/04/2025 đến trước 17h00 ngày 

20/04/2025. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21/04/2025. 

IV. Các thông tin khác: 

Đề nghị các đơn vị chào giá trọn gói, đã bao gồm thuế, phí, chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn.  

Yêu cầu kỹ thuật các hàng hóa cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa 

(nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế. Các đơn vị có 

thể báo giá các hàng hóa khác miễn là những hàng hóa đó vẫn bảo đảm sự tương 

đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu kỹ thuật. 

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng THTC (đăng trên trên trang thông 

tin điển tử qua Website của TTYT TX Ba 

Đồn); 

- Lưu: VT, Dược-CLS-TTB,VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
    Nguyễn Phúc Kỳ 

mailto:khoaclsduocbd@gmail.com


Phụ lục 1:  

DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ 

(Kèm theo công văn số     /TM-TTYT ngày       tháng 04 năm 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn) 
 

STT Danh mục Mô tả kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1 Permethor 50EC 

Hóa chất, hàm lượng: Permethrin 50%w/v ± 1% 

Dạng hóa chất: Nhũ dầu EC.  

Có chỉ định Phun tồn lưu, Phun ULV, Phun mù nóng 

Tỷ lệ pha ≤10-20ml hoạt chất với 1 lít nước trên diện tích ≥ 30m² khi phun tồn lưu. 

Hiệu lực diệt tồn lưu: ≥3 tháng 

Hạn sử dụng: ≥03 năm kể từ ngày sản xuất. 

Lít 206 

2 Viên khử nước 

Thông số kỹ thuật: 

Dạng thành phẩm: Dạng viên; 

Hàm lượng hoạt chất Natri dichloroisocyanurate: 70mg ± 15%/viên Trọng lượng viên: 170 mg ± 10%/viên 

Độ tan trong nước: <5’ trong 200ml, Tự tan, không cần khuấy nước; 

Độ cứng > 10N 

Tác dụng: diệt vi khuẩn trong nước, sử 

dụng trong phòng chống bệnh tả, thương hàn, kiết lỵ và những bệnh do nước nhiễm khuẩn gây ra; 

Liều lượng sử dụng: 

+ Đối với nước trong: Tối đa 01 viên ≥ 20 lít; 

+ Đối với nước đục: Tối đa 02 viên ≥ 20 lít; 

Đơn vị đóng gói: hộp carton 10 vỉ x 10 viên/1 vỉ; Đóng gói đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong khi vận chuyển- 

Sản phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được Cục Quản lý môi trường y tế cấp còn hiệu lực. - Quản lý và 

lưu hành theo quy định tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

- Hàng mới 100% 

viên 25.000 

3 Khẩu trang Khẩu trang 4 lớp Cái 1.000 



4 
Test sốt xuất 

huyết 

Khay thử Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 của cả bốn loại huyết 

thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. 

Thành phần:  

- Vùng cộng hợp: cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,24ug gắn với hạt vàng, cộng hợp 

kháng thể kiểm chứng 0,16ug gắn với hạt vàng  

- Vạch kết quả: kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,528ug 

- Vạch chứng: kháng thể kiểm chứng 0,44ug 

Lượng mẫu sử dụng: 10 µl 

Ô nhận mẫu (S) và ô nhận dung dịch đệm (B) được thiết kế riêng để tăng hiệu quả xét nghiệm 

Độ nhạy tương quan: 99,1%. 

Độ đặc hiệu tương quan: 99,5% 

Độ chính xác tương quan: 99,4% 

Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% 

Test 1.200 

5 Test forrmon 
Bộ kit thử formol (Foocmon) FT04 được sử dụng kiểm tra nhanh hàm lượng foocmon trong thực phẩm. Test 

nhanh foocmon cho kết quả trong 1-2 phút thử ở giới hạn phát hiện 50 ppm 
Test 1.200 

6 Test hàn the Test kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm,  cho kết quả trong 1-2 phút giới hạn phát hiện 50 mg/l (ppm). Test 1.200 

  Tổng cộng 06 khoản   



Phụ lục 2:  

BIỂU MẪU BẢN BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số /TM-TTYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn) 
 

Thông tin của đơn vị báo giá 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Chúng tôi (tên đơn vị………..) có địa chỉ tại:……………… 

Xin gửi đến Quý khách hàng bản chào giá như sau: 

STT Tên thương mại 
Đặc tính kỹ 

thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

 

Đơn vị tính 

 

Số lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
   

. 

 
     

2          

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực…….ngày kể từ ngày phát hành. 

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Ngày tháng năm 2025 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

      [Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu] 
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